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BÁO CÁO 

Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2023

I. Đánh giá chung

Năm 2023, với sự quyết tâm nỗ lực, cố gắng của tập thể, cá nhân từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu (BGH), Viên chức (VC), Người lao động (NLĐ) toàn trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Trường ĐH TN&MT TP.HCM) đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao, Kế hoạch đào tạo Năm học 2022 - 2023 và đạt được một số kết quả như sau:
- Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Trường các nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 2026 - 2031; Trình Bộ TN&MT phê duyệt Đề án kiện toàn Tổ chức bộ máy của Trường ĐH TN&MT TP.HCM; Thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao phụ trách các đơn vị theo đúng quy định, quy trình. 
- Công tác đánh giá thi đua khen thưởng: Tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2023; Hoàn thành tốt công tác đánh giá phân loại VC, NLĐ và thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai thực hiện Kế hoạch đánh giá VC, NLĐ năm 2023. Trường thực hiện đúng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích, nhiều giải thưởng trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ

- Công tác tài chính: Triển khai tốt kế hoạch NSNN Bộ giao năm 2023; Hoàn thành Báo cáo giải trình quyết toán công tác tài chính năm 2022; Công tác thu, chi của Nhà trường đã thực hiện đúng quy định về thu phí, lệ phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành của Bộ Tài Chính, Bộ TN&MT. Công tác mua sắm đảm bảo đúng quy trình, đúng thủ tục theo Luật đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan; Trang thiết bị mua sắm được sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm.
- Công tác đào tạo và tuyển sinh đại học và Sau đại học (SĐH): Hoàn thành Kế hoạch đào tạo Năm học 2022 - 2023 đảm bảo đúng quy định, chất lượng
; Triển khai tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh năm 2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hoạt động đào tạo SĐH đã đi vào ổn định bằng việc xây dựng kiện toàn các hệ thống văn bản phục vụ tốt công tác quản lý, phân công trách nhiệm các đơn vị, cá nhân, triển khai ứng dụng phần mềm trong công tác quản lý đào tạo và tuyển sinh. Tổ chức Hội thảo điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng liên ngành - xuyên ngành nhằm tiếp tục duy trì ngành nghề trong điều kiện khó tuyển sinh một số ngành nghề, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ 4.0, ổn định công tác đào tạo của Nhà trường hướng đến tự chủ đại học.

- Công tác sinh viên (SV): Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động, học tập và rèn luyện của sinh viên (SV); Tư vấn hỗ trợ SV tiếp cận các chế độ chính sách, các nguồn lực Nhà trường huy động từ xã hội; Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ SV hưởng ứng phong trào khởi nghiệp; Thực hiện tốt “Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa” cho Tân SV Khóa 12; Tổ chức ngày Hội việc làm và triển lãm Doanh nghiệp Lần 2 - năm 2023.

- Công tác khảo thí, kiểm định chất lượng và thanh tra giáo dục: Tổ chức thi kết thúc học phần theo đúng Kế hoạch đào tạo Năm học 2022 - 2023 cho các hệ đào tạo; Hoàn thành các kế hoạch: Đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo (ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật cấp thoát nước, Thủy văn học) giai đoạn 2018 - 2023; Hoàn thành kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Tây Ninh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế của VC, NLĐ, giảng viên, các đơn vị quản lý đào tạo, SV.

- Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ và hợp tác: Tổ chức các Hội thảo: KHCN lần 6. Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao phục vụ cộng đồng và cải tiến chất lượng bên trong Trường ĐH TN&MT TP.HCM; Định hướng NCKH về giảm phát thải các - bon của Việt Nam hướng đến cam kết tại COP26 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Hội thảo khoa học công nghệ lần thứ 6 với chủ đề “Quản lý Tài nguyên và Môi trường hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và kỷ nguyên số”. Các hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) và quan hệ đối ngoại (QHĐN) thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định hoàn thành tốt kế hoạch; Triển khai các Biên bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác trong và ngoài nước, mở mới các MOU trong hoạt động đào tạo và NCKH; Tổ chức thành công các hội thảo khoa học, đào tạo, nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả NCKH và phát triển công nghệ, góp phần phát triển tiềm lực khoa học công nghệ (KHCN) của các tổ chức. 
- Công tác xây dựng cơ sở vật chất: Thường xuyên bảo hành, bảo dưỡng công trình, trang thiết bị đảm bảo công tác phục vụ các hội nghị, hội thảo, kiểm định chương trình đào tạo (CTĐT) và các sự kiện lớn của Nhà trường; Công tác cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu công tác, phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH; Chuẩn bị tiếp nhận và xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở Nhà Bè; Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường tại huyện Nhà Bè (giai đoạn 2).

Bên cạnh những thuận lợi và các kết quả đã đạt được, Nhà trường cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Về cơ sở vật chất: Dự án đầu tư xây dựng Trường tại huyện Nhà Bè, TP.HCM (giai đoạn 1) không kịp tiến độ theo kế hoạch, ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Học Kỳ 1/2023 - 204, cơ sở thuê tại Dự bị đại học phải triển khai xây dựng cơ bản, nên Nhà trường đang khó khăn trong việc tìm thuê địa điểm khác để phục vụ đào tạo trong khi chờ hoàn thành dự án; đồng thời việc chậm bổ sung vốn để hoàn thiện đưa vào sử dụng theo kế hoạch, điều này gây khó gây rất nhiều trong các hoạt động của Nhà trường, ảnh hưởng lộ trình tự chủ năm 2025.

- Trường đóng trên địa bàn TP.HCM, tuy nhiên chế độ tiền lương, thu nhập còn thấp so với mặt bằng chung và với một số ngành nghề khác nên chưa hấp dẫn đối với đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giỏi chuyên môn. Một số giảng viên và cán bộ quản lý còn gặp khó khăn về điều kiện kinh tế nên chưa yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Trường. Vì vậy, gây khó khăn trong việc thu hút và giữ ồn định đội ngũ giảng viên trình độ cao và cán bộ quản lý giỏi chuyên môn.

· Năm 2023, số lượng tuyển sinh bị mất cân đối giữa các ngành, do các trường đại học được thành lập nhiều, điểm chuẩn đầu vào đại học giảm thấp, đào tạo các ngành kinh tế, dịch vụ tăng vì vậy số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành kỹ thuật đặc thù giảm mạnh như: Khí tượng và khí hậu học, Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, Quản lý tài nguyên và môi trường biển. Tuy nhiên, Nhà trường cũng đã chủ động cập nhật, rà soát, chỉnh sửa CTĐT của các ngành theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời các khung CTĐT của Trường được xây đựng theo định hướng liên ngành - xuyên ngành nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng về nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội đồng thời duy trì các ngành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

· Nguồn ngân sách nhà nước cấp còn hạn hẹp, mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023, trong khi nguồn thu của Nhà trường chủ yếu từ nguồn học phí theo quy định của Chính phủ, một số ngành đặc thù tuyển sinh được ít hoặc không tuyển sinh được nên sẽ khó khăn hơn khi Nhà trường tiến đến tự chủ.

II. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

1. Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng và hành chính
1.1. Công tác tổ chức và thi đua khen thưởng

- Tổng số VC và NLĐ của Trường đến thời điểm báo cáo là: 359 người
. Về tổ chức bộ máy: Ban Giám hiệu (01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng) và 24 đơn vị (07 Phòng chức năng; 12 Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường; 05 tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ).
- Hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Rà soát, kiện toàn một số bộ môn thuộc các Khoa và Hội đồng khoa học và đào tạo ở một số Khoa chuyên ngành.

- Trình Bộ TN&MT phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

- Thực hiện Quy hoạch Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý giai đoạn 2021 - 2026; Hoàn thành công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao phụ trách các đơn vị theo đúng quy trình
.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng VC, NLĐ đã được Trường quan tâm thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên
.
- Công tác thực hiện chế độ chính sách NLĐ cũng được Trường quan tâm thường xuyên và thực hiện đầy đủ, kịp thời
. 

- Công tác khen thưởng: Thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng quy định; Chú trọng khen thưởng VC, NLĐ không làm công tác quản lý; Tăng cường khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Phong trào thi đua được Trường quan tâm và triển khai thường xuyên, tạo không khí thi đua sôi nổi
. 

- Thực hiện công tác đánh giá VC, NLĐ, công tác thi đua khen thưởng năm 2023 theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ.
1.2. Công tác hành chính

Trong năm 2023, Trường đã thực hiện 2.555 văn bản đi và 1.690 văn bản đến đúng quy trình công tác Văn thư lưu trữ; Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử của Bộ TN&MT được khai thác, sử dụng hiệu quả. Trường cũng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo tổng hợp hàng Tháng, Quý và các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Bộ và các đơn vị chức năng của Bộ. 

Nhìn chung, số lượng, chất lượng đội ngũ VC, NLĐ của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu công tác; Việc bồi dưỡng trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, VC hành chính được quan tâm thường xuyên; Nhờ sự chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi từ Lãnh đạo Bộ TN&MT, lãnh đạo Nhà trường cũng như sự hợp tác, hỗ trợ từ các đơn vị trong và ngoài Trường. Bên cạnh đó các chế độ chính sách của giảng viên, VC luôn được Nhà trường quan tâm được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

2. Công tác đào tạo và công tác sinh viên 

2.1. Công tác đào tạo

Công tác đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Nhà trường. Trong năm 2023, Trường đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

a) Về công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh
- Nhà trường đã đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh và quảng bá hình ảnh của Nhà trường năm 2023
.

- Trong năm 2023, Trường đã đăng ký chỉ tiêu với Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển mới 1.830 SV trình độ đại học hệ chính quy, 240 SV liên thông đại học VLVH và 270 học viên cao học. Công tác tuyển sinh đại học chính quy (ĐHCQ) năm 2023 của Trường đã hoàn thành và được tổ chức đúng Quy chế, nghiêm túc và an toàn, thực hiện báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Kết quả tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 của Trường: có 1150 SV trúng tuyển nhập học trên 1.830 chỉ tiêu đạt được 63%, thuộc nhóm các Trường tuyển sinh đạt chỉ tiêu khá, hệ VLVH có 162 SV trúng tuyển nhập học, Sau đại học có 94 học viên trúng tuyển và nhập học đợt 1 (đang tổ chức thi đợt 2) (Chi tiết tại Phụ lục 1).
b) Về công tác đào tạo 
- Thực hiện Kế hoạch đào tạo Năm học 2022 - 2023 và triển khai thực hiện Thời khóa biểu Học kỳ 1, Năm học 2023 - 2024 đảm bảo đúng quy định, chất lượng và Kế hoạch đào tạo.
- Trong năm 2023, Nhà trường đã tổ chức thành công Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học Hệ chính quy, Hệ vừa làm vừa học Đợt 1 và Đợt 2 và hệ SĐH Năm học 2022 - 2023 (Chi tiết tại Phụ lục 2).
- Công khai thông tin văn bằng tốt nghiệp lên Website Trường phục vụ việc tra cứu thông tin tốt nghiệp theo đúng quy định.
c) Công tác rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo
· Trong năm 2023, Trường thực hiện việc rà soát đối với học phần Giáo dục thể chất và điều chỉnh chương trình Giáo dục thể chất phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, từ 5 tín chỉ (150 tiết) xuống còn 3 tín chỉ (90 tiết) áp dụng từ Năm học 2023 - 2024. 

· Nhằm thực hiện điều chỉnh, rà soát Chương trình đào tạo (CTĐT) năm 2024 (theo định kỳ 2 năm/1 lần), Nhà trường đã ban hành Kế hoạch/Thông báo về  việc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật định kỳ CTĐT trình độ đại học, hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học.

d) Công tác xây dựng chương trình đào tạo và mở ngành đào tạo mới
Theo định hướng Chiến lược phát triển của Trường trong giai đoạn 2021 - 2025, Trường sẽ mở một số ngành đào tạo mới trên cơ sở khảo sát nhu cầu nhân lực của xã hội và nguồn lực của Nhà trường. Trong năm 2023, Trường hoàn thành hồ sơ mở 02 ngành mới đào tạo trình độ đại học Công nghệ vật liệu (7510402), Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401) và triển khai thực hiện mở mới ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng, mã ngành 7519005 (Chi tiết phụ lục 3).

e) Công tác biên soạn giáo trình
Trong năm 2023, Nhà trường đã thực hiện tổ chức biên soạn 32 giáo trình, hoàn thiện hồ sơ thẩm định 22 giáo trình, duyệt và đưa vào sử dụng 11 giáo trình. (Chi tiết tại Phụ lục 4).
2.2. Công tác sinh viên
-  Tổng số Học viên (HV), SV hiện tại của Trường là 5.924 (trong đó: ĐHCQ: 4.804 SV, đại học Liên thông VLVH: 603 SV, SĐH: 517 HV). (Chi tiết tại Phụ lục 5). 
- Công tác quản lý SV nội trú và ngoại trú: Bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước quy định về công tác quản lý SV; Hồ sơ SV được quản lý, cập nhật thông tin đầy đủ, đảm bảo cho công tác tra cứu, xác nhận theo đúng quy định. 

- Công tác quản lý học tập: Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc SV thực hiện nghĩa vụ học tập, nghĩa vụ tài chính; rà soát, kiểm tra, xử lý kỷ luật SV vi phạm Quy chế công tác SV theo quy định.

- Thực hiện chế độ chính sách cho SV: Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho SV theo đúng quy định
. Trong năm 2023, hoạt động hỗ trợ SV tiếp tục được đảm bảo theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục 6). 
Nhìn chung, công tác SV được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nhất là về hồ sơ, thủ tục và công tác cố vấn học tập; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Trường và trong SV được đảm bảo; Các chế độ, chính sách của SV được giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong SV được đẩy mạnh; Công tác hỗ trợ SV hoạt động có hiệu quả, góp phần định hướng nghề nghiệp, tạo động cơ học tập cho SV nói chung và tạo thêm điều kiện thuận lợi cho những SV có hoàn cảnh khó khăn được an tâm học tập, sinh hoạt; Việc tổ chức, triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ SV góp phần lan tỏa tinh thần thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; SV được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với các nguồn lực xã hội, tiếp cận, ứng tuyển các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu.

3. Công tác các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường

Giảng viên các Khoa/Bộ môn cơ bản thực hiện nghiêm túc giờ giấc, nội quy của Trường; Nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm quy định của Nhà trường, nghĩa vụ nộp bảo hiểm và học phí, đeo bảng tên khi ra, vào Trường; Cơ bản thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo, học vụ, NCKH, cụ thể như sau:

- Hoàn thành Kế hoạch đào tạo Năm học 2022 - 2023 và triển khai Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, Năm học 2023 - 2024.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung CTĐT; Thực hiện công tác biên soạn bài giảng, biên soạn giáo trình.
- Các Khoa chuyên ngành có đăng ký kiểm định CTĐT (Môi trường; Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Kinh tế Tài nguyên và Môi trường) đẩy mạnh công tác hoàn thiện minh chứng, hồ sơ TĐG theo kế hoạch đề ra và hoàn thành công tác kiểm định CTĐT.

- Công tác nghiên cứu khoa học: Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án chưa hoàn thành của các năm trước và các dự án năm 2023; Tham dự hội thảo, hội nghị khoa học trong và ngoài trường; Triển khai các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên,…

- Công tác cố vấn học tập của các giảng viên được thực hiện thường xuyên, đã bám sát, hỗ trợ  SV trong học tập và rèn luyện, đánh giá đúng năng lực học tập của SV.

Nhìn chung các Khoa/Bộ môn đã triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng Kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

4. Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục
Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục là một trong những công tác quan trọng để đảm bảo chất lượng dạy và học của Nhà trường, cụ thể như sau: 

4.1. Về công tác đảm bảo chất lượng

- Hoàn thành công tác TĐG (ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật cấp thoát nước, Thủy văn học, Quản lý tổng hợp tài nguyên nước) và đang triển khai ĐGN CTĐT (ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thật cấp thoát nước, Thủy văn học) giai đoạn 2018 - 2023.

- Hoàn thành việc xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học năm 2023.

- Chủ trì hoàn thành kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Tây Ninh.

- Tổng hợp và ban hành Ba công khai Năm học 2023 - 2024.

- Rà soát, công bố chuẩn đầu ra CTĐT trình độ đại học Hệ chính quy năm 2023.

- Báo cáo khắc phục các tồn tại sau ĐGN cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 - 2020.

- Ban hành Kế hoạch và các biểu mẫu để các Khoa thực hiện báo cáo khắc phục các tồn tại và cải tiến sau ĐGN 04 CTĐT giai đoạn 2016 - 2021.

- Lập Kế hoạch khắc phục các tồn tại và cải tiến sau ĐGN 03 CTĐT giai đoạn 2017 -  2022.

- Rà soát, hoàn thiện các biểu mẫu khảo sát các đối tượng liên quan; Triển khai kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.
4.2. Về công tác khảo thí

- Hoàn thành tốt công tác tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ 2, Năm học 2022 - 2023 cho Hệ ĐHCQ các Khóa 07, 08, 09, 10,11; các Hệ VLVH và Hệ SĐH năm học 2022 - 2023, thi kết thúc học phần của Học kỳ hè Năm học 2022 - 2023. 

- Hoàn thành tốt công tác tổ chức thi Đánh giá năng lực trình độ tiếng anh tương đương với B1, B2 cho Hệ SĐH.

- Tiếp nhận đề thi và hoàn thiện in sao đề thi đảm bảo công tác bảo mật và chính xác; Phân công cán bộ coi thi, bàn giao bài thi cho các khóa và các hệ đào tạo theo đúng tiến độ và Kế hoạch đào tạo của Nhà trường; Thực hiện kiểm tra, xác nhận thanh toán coi thi, ra đề, chấm thi.

4.3. Về công tác thanh tra

- Công tác thanh tra giáo dục đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường
; Thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Nhà trường, việc thực hiện các chế độ chính sách NLĐ, chế độ chính sách cho SV; Tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của VC, NLĐ và HVSV theo quy định.

Nhìn chung, công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; được sự nhất trí và ủng hộ cao trong toàn Trường và đang được thực hiện theo đúng tiến độ của kế hoạch. Công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, hoàn thành kế hoạch đã đề ra, giúp cho các hoạt động của Nhà trường được thực hiện đúng pháp luật và các quy định hiện hành.

5. Công tác khoa học công nghệ và quan hệ đối ngoại

5.1. Về nghiên cứu khoa học 
Trong năm 2023, Nhà trường đã nghiệm thu 01 đề tài Nafosted, 03 đề tài cấp Bộ, 14 đề tài cấp Trường. Các đề tài NCKH đã có những ứng dụng thực tế vào công tác đào tạo của Nhà trường; Các sản phẩm đề tài phục vụ công tác giảng dạy như bài giảng, tài liệu tham khảo, làm đề tài luận án thạc sĩ, nghiên cứu sinh cho các SV trong và ngoài Trường; Một số đề tài có thể đóng góp vào việc xây dựng giáo trình giảng dạy; Các đề tài công bố trong và ngoài nước, đóng góp vào các công bố đề tài của Trường (Chi tiết tại Phụ lục 7).
Kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo tiêu biểu đã được công bố trong năm 2023.

	Trong nước
	Quốc tế

	Tạp chí
	Kỷ yếu hội thảo
	Tạp chí
	Tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh sách ISI, Scopus

	115
	60
	60
	15


	STT
	NỘI DUNG
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021 -2022
	2022 -2023
	Tổng cộng

	1
	Tạp chí quốc tế
	29
	26
	52
	79
	62
	248

	1.1
	Thuộc danh sách ISI, Scopus
	21
	21
	37
	52
	43
	174

	1.2
	Không thuộc danh sách ISI, Scopus
	8
	5
	15
	27
	19
	74

	2
	Tạp chí 

trong nước
	102
	71
	105
	160
	115
	553

	3
	Kỷ yếu, hội nghị, hội thảo quốc tế
	13
	*
	13
	24
	15
	65

	4
	Kỷ yếu, hội nghị trong nước
	7
	*
	11
	66
	60
	144

	Tổng
	151
	97
	181
	329
	252
	1258


5.2. Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học

Trong năm 2023, tổ chức 01 Hội thảo khoa học công nghệ thường niên 02 năm của Trường và 02 Hội thảo khoa học và công nghệ cấp Trường với tổng kinh phí 200.000.000 đồng, cụ thể như sau:
	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian tổ chức
	Địa điểm
	Kinh phí

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Hội thảo Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao phục vụ cộng đồng và cải tiến chất lượng bên trong Trường ĐH TN&MT TPHCM
	15/09/2022
	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
	41.610.000
	

	2
	Hội thảo Định hướng NCKH về giảm phát thải các-bon của VN hướng đến cam kết tại COP26 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	26/10/2023
	Trường ĐH Tài nguyên
 và Môi trường TP.HCM
	49.202.000
	

	3
	Hội thảo Khoa học công nghệ với chủ đề “Quản lý Tài nguyên và Môi trường hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và kỷ nguyên số”
	24/11/2023
	Trường ĐH Tài nguyên
 và Môi trường TP.HCM
	109.188.000
	

	Tổng cộng
	200.000.000
	


5.3. Về quan hệ đối ngoại

Đối với quá trình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) trong năm 2023, Trường đã thực hiện những ký kết hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục và các công ty trong nước và trên thế giới về lĩnh vực đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Trong HTQT, Trường luôn chủ động mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu, từ đó nâng cao uy tín chuyên môn, uy tín khoa học của Trường với các nước trong khu vực và trên thế giới; Đẩy mạnh việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài; Thực hiện các dự án liên kết với nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực khác nhau như môi trường, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, xây dựng xã hội cacbon thấp, quản lý biển và hải đảo, quản lý đất đai, trắc địa bản đồ, hệ thống thông tin địa lý,…
; Tham gia các khóa tập huấn ở các trường và các trung tâm nghiên cứu hiện đại về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
; Cử 06 đoàn cán bộ, giảng viên tham dự các hội thảo, các khóa đào tạo và các đoàn công tác nước ngoài
; Đón tiếp 13 đoàn đến làm việc với Nhà trường
; Ký kết 09 Biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo và khoa học công nghệ giữa Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, doanh nghiệp, trường đại học
,…

6. Công tác kế hoạch - tài chính và cơ sở vật chất
6.1. Về kế hoạch - tài chính

- Tổng dự toán NSNN năm 2023: 17.831 triệu đồng. Trong đó NSNN cấp chi thường xuyên là 15.043 triệu đồng, chi không thường xuyên là 346 triệu đồng và sự nghiệp khoa học là 1.620 triệu đồng.

- Dự kiến thu học phí, lệ phí năm 2023 là: 60.574 triệu đồng. Đến thời điểm báo cáo đã thu được 59.906 triệu đồng; đạt tỷ lệ 98,89% kế hoạch năm 2023.

- Tổng số chi của Trường tính đến thời điểm báo cáo là: 59.851 triệu đồng, trong đó có 16.729 triệu đồng kinh phí NSNN cấp (đạt 93,82%  kế hoạch chi NSNN).

- Trường đã hoàn thành các nội dung công tác trọng tâm đã đề ra như: Triển khai kế hoạch NSNN Bộ giao năm 2023; Quyết toán báo cáo tài chính năm 2022; Đã trình Bộ TN&MT Đề án định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ; Đã hoàn thành Phương án kê khai khối lượng giờ giảng 2022 - 2023 theo đúng Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT; Đã xây dựng định mức học phí Hệ VLVH các ngành: Quản lý đất đai, Trắc đại bản đồ, Cấp thoát nước; Xây dựng kế hoạch dự toán NSNN năm 2024, giai đoạn 3 năm và 5 năm; Phối hợp các chủ nhiệm đề tài NCKH lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu mua sắm, dịch vụ phục vụ NCKH.

Nhìn chung, công tác thu - chi của Nhà trường đã thực hiện đúng quy định về thu học phí theo Nghị định số 81/2021/NÐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; và thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành khác của Bộ Tài chính, Bộ TN&MT. Tuy nhiên, nguồn kinh phí cấp còn hạn chế, mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2023, trong khi nguồn thu Nhà trường chủ yếu từ nguồn học phí theo quy định của Chính phủ, một số ngành đặc thù không tuyển sinh được, sẽ khó khăn hơn khi Nhà trường tiến đến tự chủ.

6.2. Về cơ sở vật chất

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì cơ sở vật chất và triển khai mua sắm đảm bảo yêu cầu phục vụ giảng dạy, học tập và công tác. Phục vụ tốt cơ sở vật chất các cuộc họp, Lễ, hội nghị, hội thảo, tiếp khách,…

- Báo cáo Bộ hiện trạng khu nhà 309/2 Nguyễn Văn Trỗi và phương án tiếp tục sử dụng cơ sở Biên Hoà.
- Cơ sở Biên Hòa: Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập trực tiếp, thực hành, thực tập của sinh viên theo kế hoạch đào tạo. Rà soát, sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại cơ sở. 

- Về tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo: Trong năm, Trường đã hoàn thiện rà soát nhu cầu tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo và đã được Bộ phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động đào tạo (sẽ triển khai trong Quý I/2024) và được Bộ phê duyệt danh mục sửa chữa tài sản năm 2024, Nhà trường cũng đã hoàn thành trang bị xe ô tô chuyên dùng theo đúng định mức Bộ giao; đồng thời báo cáo Bộ định mức xe ô tô theo Nghị định mới.

- Dự án đầu tư xây dựng Trường tại huyện Nhà Bè, TP.HCM: Thường xuyên bám sát và cùng Ban quản lý dự án, đơn vị Giám sát, đôn đốc các Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án đảm bảo thời gian hoàn thành theo cam kết (tháng 12/2023). Đồng thời triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 theo kế hoạch ngân sách Bộ giao.

7. Hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ và dịch vụ
7.1. Viện Nghiên cứu phát triển bền vững
- Về quản lý đào tạo SĐH: Tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ và cấp bằng cho 132 học viên thuộc 2 ngành: Quản lý đất đai và Kỹ thuật Môi trường; Tổ chức và quản lý đào tạo Khóa 03, 04, 05, 06 (đợt 1) theo đúng các qui định hiện hành; Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Khóa 03 và giao đề tài Luận văn thạc sĩ Khóa 04. Hoàn tất mở lớp Bổ túc kiến thức cho học viên cao học Khoá 05 đợt 02, Khoá 06 đợt 01 và 02; Hoàn thành 80% hồ sơ mở ngành đào tạo tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, ngành Quản lý đất đai. Triển khai thành công hệ thống thông tin quản lý đào tạo SĐH, nhân sự và KHCN.
- Tổ chức thành công 2 kỳ thi tuyển sinh SĐH Khóa 06 với 94 học viên trúng tuyển và nhập học đợt 1 (đang tổ chức thi đợt 2).

- Về quản lý Phòng thí nghiệm Trung tâm: Quản lý và vận hành phòng thí nghiệm trung tâm theo đúng quy định, tạo điều kiện tốt cho giảng viên, SV, học viên và các nhà khoa học triển khai phân tích mẫu phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH.

7.2. Trung tâm Thông tin - Thư viện
- Về công tác thư viện: Tiến hành số hóa 150 tài liệu (bản cứng) hiện có trong thư viện. Ưu tiên tài liệu chuyên ngành, tài liệu ít bản; Rà soát, cập nhật danh mục tài liệu của 3 ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật Cấp thoát nước và Thủy văn học phục vụ công tác tự đánh giá và ĐGN CTĐT.
- Về công nghệ thông tin: Duy trì ổn định hoạt động hệ thống mạng nội bộ, hệ thống DataCenter, Website của Trường; Công tác an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng về cơ bản được đảm bảo. Trong năm, chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến Website, Webmail và các CSDL quan trọng của Trường; Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho các buổi họp, hội nghị, giảng dạy trực tuyến cho hoạt động của Trường; Chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý đào tạo (phiên bản UIT).

- Về truyền thông: Thực hiện xây dựng mới Website của Trường; Tham gia hỗ trợ truyền thông phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh năm 2023
; Cập nhật video, clip giới thiệu về Trường; Xây dựng clip hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, 10 sự kiện và tổng quan hoạt động năm 2023 của Trường.

7.3. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài nguyên và môi trường
Tổng số hợp đồng được ký kết là 29 hợp đồng với trị giá 3,6 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện quyết toán theo quy định đến ngày 31/12/2023 khoảng 2,8 tỷ đồng.

7.4. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học đã mở các lớp học ôn cho 1241 SV và tổ chức thi cấp chứng chỉ, chứng nhận cho 3126 SV
; Liên kết tổ chức thi với Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí minh, Trường Cao đẳng Nghề An Giang. 
7.5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên
- Triển khai công tác tuyển sinh, ký kết hợp đồng đào tạo, đảm bảo chất lượng cho các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cá nhân, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực TN&MT và đơn vị có nhu cầu
. 

- Đẩy mạnh việc hợp tác đào tạo với các sở ban ngành trong việc đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành cũng như các nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT. Hoàn thành công tác đào tạo đối với các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức TN&MT; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành
.

- Tổng doanh thu đến thời điểm báo cáo (tháng 12/2023) đạt 2,9 tỷ đồng; Thực hiện quyết toán theo quy định.

8. Hoạt động các đoàn thể

Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác, giảng dạy và học tập của Trường; Phối hợp cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho VC, NLĐ, trong đó đã triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm: 

8.1. Công đoàn: 

Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2023; Rà soát, hoàn thiện Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2024 và Quy định chế độ làm việc của giảng viên; Tham gia tích cực các hoạt động xã hội như ủng hộ quỹ Người nghèo, quỹ Nguyễn Đức Cảnh, ủng hộ đồng bào bão lụt do Công đoàn cấp trên phát động; Triển khai các hoạt động văn nghệ - thể thao do Công đoàn Trường, Công đoàn Khối tổ chức. Phối hợp với chính quyền tổ chức hoạt động chăm lo đời sống của VC, NLĐ như: Tổ chức nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, thăm nom ốm đau, hiếu hỷ,…
; Triển khai Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2023 theo kế hoạch của Công đoàn Khối, của Công đoàn Trường và Nhà trường; Tổ chức tốt, hiệu quả phổ kiến kiến thức pháp luật cho VC NLĐ (Tọa đàm về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện Luật Lao động).
8.2. Đoàn trường

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Điều lệ Đoàn, rác thải điện tử, rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, về ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước,…

- Phối hợp tổ chức “Ngày Hội Pháp Luật”, Ngày hội An toàn giao thông”; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức giáo dục đầu khóa nhằm giáo dục ý thức công dân, chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh trong thanh niên Trường; Tổ chức hoạt động góp phần xây dựng thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong thanh niên thông qua việc giới thiệu sách, trao đổi sách; Tổ chức các phong trào Thanh niên tình nguyện như: Chiến dịch Xuân tình nguyện 2023, Tình nguyện bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023, chương trình vì đàn em thân yêu,…Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường ĐHTN&MT TP.HCM lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2025.
B. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2024

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Về nguồn nhân lực: Tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đào tạo phù hợp Chiến lược phát triển Trường trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 trong bối cảnh hội nhập hướng đến tự chủ.
2. Về cơ sở vật chất: Hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, kết thúc dự án xây dựng trường tại Nhà Bè giai đoạn 1, triển khai sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và triển khai thủ tục đầu tư dự án xây dựng giai đoạn 2, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo hương hiện đại đáp ứng điều kiện phát triển của Nhà trường.

3. Hoàn thiện trình Bộ TN&MT đề án tự chủ đại học.

4. Tiếp tục triển khai công tác số hóa trong hoạt động đào tạo và các hoạt động hỗ trợ dào tạo.

5. Tiếp tục theo dõi đề án định mức học phí theo Nghị định số 81/NĐ-CP đã trình Bộ TN&MT để triển khai.

6. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với các ngành đào tạo đã dạt chuẩn kiểm định.

7. Một số công tác trọng tâm khác:

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định của Hội đồng Trường, Nhà trường.

- Chú trọng công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực  và trình độ đội ngũ giảng viên, VC, NLĐ.

- Xây dựng chế độ làm việc, đánh giá và đãi ngộ giảng viên nhằm thu hút và giữ ổn định đội ngũ giảng viên trình độ cao, đảm bảo duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn Tổ chức bộ máy của Trường ĐHTN&MT TP.HCM sau khi được Bộ TN&MT phê duyệt.

- Xây dựng, hoàn thiện Đề án, phương thức tuyển sinh năm 2024; Xây dựng triển khai sớm kế hoạch tuyển sinh năm 2024.

- Triển khai công tác xây dựng CTĐT và mở ngành đào tạo mới và đào tạo chất lượng cao; Xây dựng kế hoạch mở mới các ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

- Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng của Nhà trường, chương trình đào tạo và công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả hoạt động.

- Xây dựng, tập trung phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường; Đẩy mạnh kiểm định chất lượng CTĐT theo quy định.

- Thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh; Đẩy mạnh hoạt động NCKH của SV, học viên và giảng viên trẻ; Tăng cường triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên, SV và khuyến khích chuyển giao các đề tài nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp cho địa phương, cộng đồng, xã hội.

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

- Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hệ thống quản lý, trong dạy và học; Đẩy mạnh công tác truyển thông, đổi mới nội dung, phương thức truyển thông.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học của Nhà trường; Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm học 2023 - 2024 theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

II. Giải pháp triển khai thực hiện

1. Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng và hành chính
1.1. Công tác tổ chức cán bộ

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường, phối hợp thực hiện ban hành các Quy chế hoạt động và các quy chế khác có liên quan,…;Rà soát bổ sung, sắp xếp, bố trí để sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện có của Nhà trường; Xây dựng và áp dụng các chính sách thu hút nhân tài trong công tác tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng theo quy định của Bộ TN&MT nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đội ngũ cán bộ giảng dạy và NCKH có trình độ cao.

- Rà soát và triển khai chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị,…theo Quy chế tổ chức mới, nhằm triển khai tốt việc thực hiện công tác quản lý, hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác khác của Nhà trường trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm và giai đoạn 2021 - 2026; Thực hiện kiện toàn Ban giám hiệu; Thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ theo đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng VC NLĐ, trong đó, tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ trong diện quy hoạch học tập, bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm. Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, viên chức và người lao động theo Quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào công tác quản lý cán bộ hiệu quả hơn. Chuẩn hóa đội ngũ viên chức và người lao động phù hợp yêu cầu công việc và yêu cầu phát triển của Nhà trường. 

1.2. Công tác thi đua, khen thưởng

- Rà soát lại hệ thống các văn bản quy định và quy trình thực hiện công tác triển khai đánh giá thi đua khen thưởng của viên chức và người lao động đảm bảo tính minh bạch, công bằng nhằm khuyến khích kịp thời các cá nhân, tập thể có sự đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường.

- Triển khai công tác thi đua của Trường một cách toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống, công tác, học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; Thực hiện kịp thời, sâu rộng: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện cuộc vận động “2 không” của Bộ GD&ĐT; "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”,…năm 2023 của Bộ là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển” trên cơ sở đó để thực hiện tốt chủ đề năm 2024 mà Bộ ban hành.

1.3. Công tác hành chính
Đảm bảo công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ đúng quy trình, kịp thời; Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 trong công tác quản lý điều hành của Trường và của ngành TN&MT.
2. Công tác đào tạo và công tác sinh viên

2.1. Hoạt động đào tạo

a) Công tác đào tạo

- Đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa các chương trình đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo đại học, SĐH đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các CTĐT được đào tạo theo định hướng liên ngành, xuyên ngành và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia; tăng cường triển khai các chương trình đại học tiên tiến và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

- Tăng tính mềm dẻo, linh hoạt, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, ngoại ngữ của các CTĐT nhằm tăng cường cơ hội chuyển đổi kiến thức, liên thông giữa các cấp học, ngành học, đáp ứng linh hoạt với định hướng nghề nghiệp của người học và nhu cầu thị trường lao động; Tăng cường liên thông, liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác trong và ngoài nước.

b) Công tác xây dựng chương trình đào tạo và mở ngành đào tạo mới

- Rà soát, điều chỉnh CTĐT đảm bảo tính phù hợp, hiện đại và hội nhập; Có sự liên thông theo ngành, nhóm ngành của các CTĐT. 

- Hoàn thành hồ sơ mở mới ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng, mã ngành 7519005. Tiếp tục triển khai mở mới ngành đào tạo đại học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội theo định hướng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021 - 2025.

c) Công tác biên soạn giáo trình

- Xây dựng kế hoạch tổ chức biên soạn giáo trình cho năm học 2024.

- Rà soát và cập nhật lại giáo trình đang sử dụng tại Nhà trường.

2.2. Về công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh

- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Nhà trường. Định hướng công tác tư vấn ngành nghề và tư vấn tuyển sinh của Nhà trường chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

- Trường xây dựng Kế hoạch và Quy chế tuyển sinh cho năm 2024 bám sát theo quy chế của Bộ GD&ĐT. 
2.3. Công tác sinh viên 

- Tăng cường thực hiện công tác cố vấn học tập, hỗ trợ SV trong học tập và rèn luyện, hỗ trợ SV tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với SV. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý hồ sơ, số lượng, danh sách SV hiện đang học, nghỉ học dài ngày không lý do, bỏ học,…

- Thực hiện công tác quản lý SV nội trú và ngoại trú; Kiểm tra, đôn đốc SV thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy chế học vụ; Rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý SV vi phạm quy chế theo quy định.

- Hỗ trợ SV tiếp cận với các nguồn lực xã hội; Tổ chức truyền thông có hiệu quả về các chương trình hỗ trợ SV; Kết nối, tổ chức và phối hợp tổ chức các chuyên đề, chương trình về học thuật, hướng nghiệp, huấn luyện kỹ năng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, công dân tích cực, tham quan thực tế sản xuất, ứng tuyển các vị trí việc làm,… 

- Xây dựng và triển khai các hoạt động khởi nghiệp của SV và giảng viên; Tăng cường số hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ  trợ SV; Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện bộ công cụ: Nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu,… 
3. Công tác Khảo thí, bảo đảm chất lượng và thanh tra giáo dục

3.1. Về công tác đảm bảo chất lượng

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Năm học 2023 - 2024.

- Tiếp tục thực hiện khắc phục các tồn tại theo Kế hoạch khắc phục tồn tại sau ĐGN cơ sở giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch cho TĐG cơ sở giáo dục vào năm 2025.

- Hoàn thành việc chủ trì công tác thẩm định kết quả đánh giá ngoài 03 CTĐT: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật cấp thoát nước, Thủy văn học.

- Tiếp tục triển khai công tác TĐG và ĐGN các CTĐT theo chủ trương được duyệt của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

- Hoàn thành các thủ tục tài chính và hành chính cho công tác ĐGN CTĐT 2023.

- Thực hiện xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Tin học cho SV năm cuối.

- Tổ chức Hội nghị về đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT.

- Cử cán bộ tham gia lớp Đào tạo kiểm định viên theo lịch của các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục.
3.2. Về công tác khảo thí

- Tổ chức thi kết thúc học phần các hệ đào tạo nhằm đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Rà soát và ban hành Quy định thi KTHP các hệ căn cứ quy trình quản lý phần mềm mới về đào tạo và quy định hiện hành. 

- Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai kế hoạch ngân hàng câu hỏi đề thi.

3.3. Về công tác thanh tra

- Thanh tra công tác coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các kỳ thi trong học kỳ, năm học, thi tốt nghiệp, tuyển sinh nhằm đảm bảo chương trình, nội dung và chất lượng đào tạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở cán bộ, giảng viên và SV thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục đào tạo và quy chế, quy định của Nhà trường.

- Giải quyết kịp thời các kiến nghị, góp ý của VC và NLĐ, học viên, SV nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo động lực cho VC, NLĐ và học viên, SV trong quá trình giảng dạy, học tập và công tác của Nhà trường.

4. Công tác khoa học công nghệ và quan hệ đối ngoại
4.1. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Thực hiện chính sách chi cho hoạt động NCKH của SV 3% và giảng viên 5% theo Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014; Đảm bảo nguồn chi cho NCKH trích từ học phí là 8% thông qua bổ sung các quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2024; Mở mới đề tài cấp SV, cấp Trường năm 2023.
- Rà soát, bổ sung các quy định, quy trình giám sát tình hình triển khai các đề tài NCKH các cấp và thực hiện quản lý số hóa.
- Xây dựng triển khai Phần mềm Quản lý nhân lực khoa học, công tác quản lý lý lịch khoa học và kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học của toàn bộ cán bộ Nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác hợp tác địa phương, quốc tế trong việc tìm kiếm các đề tài dự án NCKH trong lĩnh vực TN&MT. 
- Thực hiện xây dựng quy định hình thành nhóm nghiên cứu mạnh, hướng nghiên cứu mũi nhọn dựa vào điều kiện nhân lực, vật lực của Nhà trường và thúc đẩy các đề tài các cấp Quốc gia, các đề tài ngoài ngân sách Bộ TN&MT, đề tài Nafosted và đề tài địa phương.

- Triển khai thực hiện các chính sách khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích các cá nhân và tập thể trong NCKH. 

4.2. Công tác quan hệ đối ngoại

- Đề xuất và đăng ký tham gia dự án “NOTICE FOR THE GRANTING OF FUNDING FOR TRANSNATIONAL EDUCATIONAL INITIATIVES – TNE” kinh phí cấp từ Italian Ministry of University and Research, và được chủ trì bởi Ca’ Foscari University of Venice.

- Thúc đẩy chương trình hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu giữa Nhà trường và các đơn vị đã ký kết MOU.

- Tìm kiếm và triển khai các hoạt động hợp tác NCKH trong các lĩnh vực: Biến đổi khí hậu, phát triển bền vững môi trường, năng lượng mới, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác và chế biến sâu nguồn tài nguyên khoáng sản. Ngoài ra, các lĩnh vực sản xuất xanh sạch hơn, phát thải cacbon thấp, và tiết kiệm năng lượng cũng được quan tâm.

- Xây dựng mạng lưới hợp tác với các tổ chức trực thuộc Bộ TN&MT, các địa phương thông qua ký kết MOU về hợp tác đào tạo và NCKH.

5. Công tác kế hoạch - tài chính và cơ sở vật chất
5.1. Công tác kế hoạch - tài chính

- Triển khai thực hiện Kế hoạch ngân sách năm 2024 được Bộ TN&MT giao, sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính để phục vụ cho sự phát triển của Nhà trường.

- Triển khai kế hoạch các dự án chuyên môn mở mới năm 2024, các gói thầu mua sắm phục vụ NCKH, thanh toán kinh phí các đề tài NCKH theo đúng tiến độ và đúng các quy định tài chính hiện hành.

- Triển khai, phối hợp, xây dựng kế hoạch dự toán NSNN năm 2025, giai đoạn 3 năm và 5 năm; Xây dựng phương án tự chủ, Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện tự chủ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Nhà Bè “Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh”.

- Rà soát tăng cường sử dụng các phần mềm phục vụ công tác thanh quyết toán cho hoạt động đào tạo, thu học phí và NCKH. 

5.2. Cơ sở vật chất

- Bám sát và đảm bảo tiến độ, thủ tục xây dựng Trường tại huyện Nhà Bè, TP.HCM; Hoàn tất các thủ tục báo cáo chuẩn bị đầu tư xây dựng giai đoạn 2. Triển khai kế hoạch sử dụng cơ sở Nhà Bè khi công trình hoàn thiện.

- Triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2024. 

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan Trụ sở trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

- Báo cáo kiểm kê tài sản, rà soát trình Bộ thanh lý tài sản năm 2024 theo quy định.

6. Hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ và dịch vụ
Bảo đảm các hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Triển khai các hoạt động đào tạo, hoạt động dịch vụ theo đúng quy định đào tạo và quy định tài chính hiện hành, trong đó tập trung một số trọng tâm:

6.1. Viện Nghiên cứu phát triển bền vững
· Tiếp tục giữ vững quy môn tuyển sinh SĐH, mức tăng trung bình 10%/ năm.

· Bắt đầu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 02 ngành Kỹ thuật môi trường và Quản lý đất đai, với chỉ tiêu 5-10 NCS.

· Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý đào tạo để đảm bảo tiến độ và kế hoạch đào tạo đã ban hành và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ. Cụ thể:

+ Tổ chức bảo vệ cho các học viên Khoá 03 còn gia hạn.

+ Hoàn tất bảo vệ luận văn Khoá 04

+ 30% học viên Khoá 05 bảo vệ luận văn đúng hạn.

· Số lượng học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ năm 2024: 150-200 HV.

· Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy đinh liên quan đến công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đúng quy định hiện hành. 
6.2. Trung tâm Thông tin - Thư viện 

- Công tác thư viện: Cập nhật, bổ sung danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo chương trình khung các ngành đào tạo, đề xuất kế hoạch mua, bổ sung và số hóa; Triển khai và duy trì thường xuyên hoạt động thông tin thư viện (bài viết chuyên đề, thông tin giới thiệu sách, tài liệu,...) hỗ trợ học tập, nghiên cứu trong Trường; Đề xuất kế hoạch nâng cấp Phần mềm Quản lý thư viện.

- Công tác truyền thông: Đảm bảo vận hành và cung cấp kịp thời thông tin trên Website và Fanpage HCMUNRE của Trường; Thường xuyên cập nhật thông tin clip giới thiệu về Trường (hàng quý); Xây dựng các sản phẩm truyền thông số (clip/banner/bài viết  giới thiệu ngành nghề) để hỗ trợ quảng bá thương hiệu trường cũng như phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh.
- Công tác Công nghệ thông tin: Đảm bảo hoạt động hạ tầng mạng, kết nối internet, máy chủ, datacenter phục vụ triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động của Trường; Đảm bảo kỹ thuật và hỗ trợ triển khai các hoạt động trực tuyến (giảng dạy, họp, hội nghị, hội thảo) theo kế hoạch của Trường; Hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện quy trình quản lý hạ tầng mạng, quản lý phòng thực hành quy trình xử lý sự cố CNTT; Đề xuất thuê dịch vụ (outsource) để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng nội bộ và datacenter của trường; Triển khai kế hoạch đánh giá cấp độ an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống mạng nội bộ và một số ứng dụng CNTT quan trọng của Nhà trường.
- Tăng cường công tác quản trị: Phân công công việc theo vị trí việc làm theo nguyên tắc mỗi vị trí việc làm phải có ít nhất 2 nhân sự và mỗi nhân sự phải có khả năng đảm nhiệm được nhiều vị trí việc làm; Chuẩn hóa/Quy trình hóa công việc của các vị trí việc làm theo hướng ISO; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong thực thi nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo công việc.

6.3. Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài nguyên và môi trường 

- Tăng cường theo dõi, nhắc nhở các Chủ nhiệm đề tài thực hiện dứt điểm các hợp đồng còn kéo dài qua năm 2024.

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quảng bá, tiếp thị ký kết các hợp đồng kinh tế mới. Phối hợp với các Khoa giao lưu với các cơ quan quản lý môi trường trung ương và địa phương để tìm kiếm dự án có tính chuyên ngành của các Khoa như: Quản lý đất đai, Trắc địa, bản đồ, Môi trường, Viễn thám, Tài nguyên nước,... 

- Bổ sung nhân sự, hoàn thiện hồ sơ năng lực xin cấp phép bổ sung mới một số nội dung để đa dạng các loại hình dịch vụ của trung tâm.

- Đổi mới phương pháp quản lý, tạo điều kiện tốt nhất để các Chủ nhiệm đề tài tham gia hoạt động tại trung tâm.

6.4. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
- Đẩy mạnh triển khai kế hoạch chiêu sinh các lớp về TOEIC; Phối hợp thực hiện đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và Tiếng Anh.

- Xây dựng kế hoạch mở các lớp chuyên ngành nhằm phục vụ cho SV ra Trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên kết với Trường Cao đẳng nghề An Giang và mở rộng ký kết đào tạo với một số trường khác.

6.5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên 
- Xây dựng kế hoạch chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường, Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ. 

- Triển khai thực hiện các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho sinh viên của Trường và các trường có ký hợp tác.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, chiêu sinh các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn theo nhu cầu xã hội và theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch làm việc với các Sở TN&MT, Sở Nội vụ thuộc các tỉnh phía Nam, các doanh nghiệp, đơn vị quản lý trong ngành tài nguyên môi trường nhằm tìm hiểu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do các đơn vị quản lý và thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình, dự toán mở các lớp theo nhu cầu.

7. Hoạt động các đoàn thể

7.1. Công đoàn

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị đại biểu VC, NLĐ năm 2024.

- Triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Kịp thời rà soát, đề xuất, bổ sung chỉnh sửa Quy chế trong quá trình thực hiện để đảm bảo quyền lợi người lao động, sự phát triển của Nhà trường và thực hiện đúng với quy định của Nhà nước. 

- Phối hợp tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán năm 2024 cho VC, NLĐ.

- Triển khai các hoạt động phong trào, thể thao, văn hóa văn nghệ: Dự kiến tổ chức 01 Hội thi văn nghệ và 01 Hội thao cấp Trường,…
7.2. Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch công tác của Đoàn Thanh niên và Hội SV năm 2024.
- Tiếp tục triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, sinh viên về giáo dục, chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, học tập, đạo đức lối sống; Triển khai các hoạt động đồng hành cùng với đoàn viên, sinh viên: đổi mới sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, phát triển kỹ năng, hỗ trợ đoàn viên, sinh viên khó khăn,…;Xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh: tập trung công tác phát triển đoàn viên, hội viên, tập huấn bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội,…;Đẩy mạnh hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ, các chương trình thiện nguyện: chương trình lớp sạch góp phần xây dựng môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, tổ chức tham gia chương trình Mùa Hè Xanh, Hiến máu nhân đạo, các phong trào, hoạt động Văn Thể Mỹ cho SV,…Triển khai kế hoạch đánh giá tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên, sinh viên 5 tốt năm 2024.

	Nơi nhận:   
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để b/c);                                                       
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);                                                     
- VP Bộ TN&MT; 

- Vụ TCCB, KH-TC, KHCN;
- Hội đồng Trường (để b/c);

- Phó Hiệu trưởng (để biết);                                                                          

- Trưởng các đơn vị, đoàn thể (để th/h);

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Quyền


PHỤ LỤC 01
KẾT QUẢ CHI TIẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2023

Bảng 01: Kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
	STT
	Các ngành đào tạo đại học
	Mã ngành
	Khối ngành
	Tổng chỉ tiêu
	Tổng
	Tổng 

	
	
	
	
	
	
	Trúng tuyển
	Nhập học

	1
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	III
	200
	234
	189

	2
	Bất động sản
	7340116
	
	100
	63
	47

	3
	Địa chất học
	7440201
	IV
	25
	11
	7

	4
	Khí tượng và khí hậu học
	7440222
	
	25
	25
	14

	5
	Thủy văn học
	7440224
	
	25
	8
	6

	6
	Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
	7440298
	
	25
	2
	2

	7
	Hệ thống thông tin
	7480104
	V
	50
	35
	30

	8
	Công nghệ thông tin
	7480201
	
	150
	270
	240

	9
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	7510401
	
	50
	6
	2

	10
	Công nghệ vật liệu
	7510402
	
	50
	3
	3

	11
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	7510406
	
	100
	34
	30

	12
	Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
	7520503
	
	200
	67
	63

	13
	Quản lý đô thị và công trình
	7580106
	
	50
	25
	21

	14
	Kỹ thuật cấp thoát nước
	7580213
	
	80
	31
	27

	15
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	7850101
	VII
	250
	169
	139

	16
	Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
	7850102
	
	100
	45
	36

	17
	Quản lý đất đai
	7850103
	
	300
	313
	286

	18
	Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
	7850195
	
	25
	7
	5

	19
	  Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
	7850197
	
	25
	9
	3

	Tổng cộng
	1.830
	1.357
	1.150


Bảng 02: Kết quả tuyển sinh đại học VLVH  năm 2023 
	STT
	NGÀNH
	NĂM 2023

	
	
	TỔNG SỐ
	CĐ lên ĐH
	TC lên ĐH

	1
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	18
	9
	9

	2
	Kỹ thuật Cấp thoát nước
	33
	20
	13

	3
	Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
	55
	13
	42

	4
	Quản lý đất đai
	56
	31
	25

	Tổng cộng
	162
	73
	89


Bảng 03: Kết quả tuyển sinh Sau đại học Khóa 6 Đợt 1 năm 2023

	STT
	Các ngành đào tạo Đại học
	Khóa 06 (2023-2025)

	
	
	Trúng tuyển
	Nhập học

	1
	Kỹ thuật môi trường
	02
	02

	2
	Quản lý tài nguyên môi trường
	26
	25

	3
	Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ
	14
	12

	4
	Công nghệ thông tin
	05
	05

	5
	Quản lý đất đai 
	54
	50

	Tổng cộng
	101
	94


PHỤ LỤC 02

KẾT QUẢ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022 - 2023

Bảng 4: Số lượng sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

	STT
	Ngành đào tạo
	Số lượng
	Xếp loại tốt nghiệp

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung

 bình

	1
	Quản trị kinh doanh
	152
	0
	20
	128
	4

	2
	Địa chất học
	12
	0
	1
	2
	9

	3
	Khí tượng và khí hậu học
	8
	0
	1
	4
	3

	4
	Thuỷ văn 
	3
	0
	0
	3
	0

	5
	Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
	9
	0
	1
	5
	3

	6
	Công nghệ thông tin
	93
	0
	1
	61
	31

	7
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	46
	0
	0
	21
	25

	8
	Hệ thống thông tin
	40
	0
	1
	38
	1

	9
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	27
	0
	0
	11
	16

	10
	Kỹ thuật tài nguyên nước
	9
	0
	0
	4
	5

	11
	Kỹ thuật cấp thoát nước
	17
	0
	0
	5
	12

	12
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	178
	0
	14
	127
	37

	13
	Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
	51
	0
	1
	23
	27

	14
	Quản lý đất đai
	191
	0
	5
	149
	37

	15
	Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo
	10
	0
	0
	5
	5

	16
	Quản lý tài nguyên khoáng sản
	2
	0
	0
	1
	1

	17
	Quản lý tổng hợp tài nguyên nước
	9
	0
	0
	5
	4

	Tổng cộng
	857
	0
	45
	592
	220


Bảng 5: Số lượng sinh viên đại học vừa làm vừa học tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

	STT
	Hệ/Ngành đào tạo
	Số lượng
	Xếp loại tốt nghiệp

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình

	1
	Cấp thoát nước
	17
	 
	2
	15
	 

	2
	Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
	58
	 
	7
	51
	 

	3
	Khí tượng và khí hậu học
	45
	 
	12
	33
	 

	4
	Quản lý đất đai
	218
	 
	9
	208
	1

	5
	Thủy văn học
	36
	1
	17
	18
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	374
	1
	47
	325
	1


Bảng 6: Số lượng học viên tốt nghiệp năm học 2022 - 2023

	STT
	Ngành đào tạo
	Số lượng
	Xếp loại tốt nghiệp

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình

	1
	Kỹ thuật môi trường
	30
	1
	13
	16
	0

	2
	Quản lý đất đai
	102
	0
	7
	92
	3

	TỔNG CỘNG
	132
	1
	20
	108
	3


PHỤ LỤC 03

MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO MỚI

1. Các ngành đào tạo đại học mở mới trong năm 2023

Bảng 7: Các ngành đào tạo đại học mở mới trong năm 2022 - 2023

	STT
	Ngành đào tạo đại học
	Mã ngành

	1
	Công nghệ vật liệu
	7510402

	2
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	7510401


2. Các ngành đào tạo đại học dự kiến mở mới chương trình trong năm 2023 - 2024

Bảng 8: Các ngành đạo tạo đại học dự kiến mở mới chương trình trong Năm học 2023 - 2024

	STT
	Ngành đào tạo đại học
	Mã ngành

	1
	Công nghệ kỹ thuật năng lượng
	7519005


3. Các ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ dự kiến mở mới trong Năm học 2023 - 2024

Bảng 9: Các ngành đạo tạo thạc sĩ dự kiến mở mới trong Năm học 2023 - 2024
	STT
	Ngành đào tạo thạc sĩ
	Mã số

	1
	Thuỷ Văn học
	8440224

	2
	Kỹ thuật cấp thoát nước
	8580213

	3
	Hệ thống thông tin
	8480104

	4
	Quản trị kinh doanh
	8340101


Bảng 10: Các ngành đạo tạo tiến sĩ dự kiến mở mới trong giai đoạn 2024 - 2027

	STT
	Ngành đào tạo tiến sĩ
	Mã số

	1
	Kỹ thuật môi trường
	9520320

	2
	Quản lý đất đai
	9850103

	3
	Công nghệ thông tin
	9480201

	4
	Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ
	9520503

	5
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	9850101


PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH ĐÃ BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH VÀ ĐƯA VÀ SỬ DỤNG NĂM 2023

	STT
	KHOA
	TÊN GIÁO TRÌNH
	NGƯỜI BIÊN SOẠN
	SỐ TÍN CHỈ
	ĐÃ RA HĐ THẨM ĐỊNH
	ĐÃ RA HỘI ĐỒNG DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH

	1
	Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
	Giáo trình Cầu lông
	Nguyễn Văn Thắng (chủ biên), Bùi Văn Tuấn, Đặng Duy Đồng, Nguyễn Như Nam
	1
	171/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	2
	
	Giáo trình Điền kinh
	Bùi Văn Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Văn Thắng, Đặng Duy Đồng, Biện Hùng Vỹ
	1
	171/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	3
	Hệ thống Thông tin và Viễn thám
	Hệ hỗ trợ ra quyết định
	TS. Dương Thị Thúy Nga (Chủ biên)
	3
	
	

	4
	
	Lập trình cơ bản
	TS. Dương Thị Thúy Nga (Chủ biên), ThS. Hà Thanh Vân (Đồng Chủ biên), ThS. Đặng Đức Trung
	3
	
	

	5
	Khoa học Đại cương 

Khoa học Đại cương
	English for Post-Graduate (Tiếng Anh dùng cho Đào tạo hệ Sau Đại học) – Learners’ Book (sách dành cho học viên)
	ThS. Lại Hoài Châu
	4
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	6
	
	English for Post-Graduate (Tiếng Anh dùng cho Đào tạo hệ Sau Đại học) – Teachers’ Book (sách dành cho Giảng viên)
	ThS. Nguyễn Lương Tuấn Dũng
	4
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	7
	
	Hóa Học Đại Cương
	TS. Huỳnh Thiên Tài (Chủ biên)

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng (đồng tác giả) ThS. Nguyễn Thành Đức (đồng tác giả) ThS. Huỳnh Thị Minh Sương (đồng tác giả)
	2
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	8
	
	Thí Nghiệm Hóa Đại Cương
	TS. Huỳnh Thiên Tài
	1
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	9
	
	Đại Số Tuyến Tính
	TS. Võ Thị Tuyết Mai (Chủ biên), ThS. Dương Thị Xuân An (đồng tác giả), ThS. Nguyễn An Giang (đồng tác giả), ThS. Huỳnh Đăng Nguyên (đồng tác giả)
	2
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	10
	
	Xác Suất Thống Kê
	TS. Võ Thị Tuyết Mai (Chủ biên), ThS. Trần Đình Thành (đồng tác giả), ThS. Phạm Kim Thủy (đồng tác giả),
ThS. Nguyễn Thị Hằng (đồng tác giả)
	2
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	11
	
	Hướng dẫn thí nghiệm Vật lý đại cương
	ThS. Nguyễn Thị Như Dung
	1
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	12
	
	Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt)
	TS. Trần Bá Lê Hoàng , ThS. Nguyễn Thị Như Dung (đồng chủ biên)
	2
	173/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	13
	Địa chất và Khoáng sản
	Thực tập địa chất môi trường
	TS. Phan Nam Long
	2
	172/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	

	14
	
	Thực tập địa chất công trình đại cương
	GVC. ThS Thiềm Quốc Tuấn (chủ biên), ThS. Lê Thị Thùy Dương,

ThS. Huỳnh Ngọc Hương
	1
	172/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/2/2023
	

	15
	Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu
	Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu
	TS. Cấn Thu Văn (chủ biên),

ThS. Trần Thị Thu Thảo (đồng tác giả),
Nguyễn Hữu Tuấn (đồng tác giả)
	2
	690/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20/7/2023
	

	16
	Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu
	Thủy văn đại cương
	TS. Cấn Thu Văn (chủ biên), NCS.ThS. Vũ Thị Vân Anh (đồng tác giả), ThS. Nguyễn Thị Tuyết 

(đồng tác giả), HVCH. Phan Thị Thùy Dương (đồng tác giả)
	2
	690/QĐ-TĐHTPHCM ngày 20/7/2023
	

	17
	
	Quản lý tài nguyên năng lượng
	ThS. Vũ Lê Vân Khánh (chủ biên),

GS.TS. Phan Đình Tuấn  (đồng tác giả), TS. Lê Hữu Quỳnh Anh (đồng tác giả)
	2
	
	

	18
	Môi trường

 Môi trường
	Phương pháp đánh giá tác động môi trường và xã hội
	PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà (Chủ biên)
	2
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	19
	
	Kỹ năng mềm phát triển nghề nghiệp môi trường
	PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà (Chủ biên),

ThS. Phạm Thị Diễm Phương
	2
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	20
	
	Phương pháp và Kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược
	PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà (Chủ biên),

ThS. Trần Thị Bích Phượng, 

ThS. Phạm Thị Diễm Phương
	3
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	21
	
	Chính sách luật và tài nguyên môi trường
	TS. Thái Phương Vũ (Chủ biên), 

TS. Huỳnh Anh Hoàng, 

ThS. Trần Thị Bích Phượng
	2
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	22
	
	Hóa học và vi sinh học nước
	TS. Trần Vĩnh Thiện (Chủ biên),

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, 

ThS. Nguyễn Ngọc Trinh
	3
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	23
	
	Hóa kỹ thuật môi trường
	ThS. Đàm Thị Minh Tâm (Chủ biên), ThS. Bùi Phương Linh, PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm
	3
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	24
	
	Cơ sở khoa học môi trường
	TS. Nguyễn Lữ Phương (Chủ biên), ThS. Bùi Phương Linh, ThS. Phạm Thị Thanh Hà, ThS. Đàm Minh Tâm
	2
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	25
	
	Quản lý và xử lý chất thải rắn bền vững hướng kinh tế tuần hoàn
	TS.Nguyễn Lữ Phương (Chủ biên),

PGS.TS Huỳnh Quyền, ThS Lê Thị Ngọc Diễm, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà
	3
	436/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/4/2023
	

	26
	
	Truyền thông môi trường
	PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hà (Chủ biên), ThS. Nguyễn Kim Chung
	
	
	

	27
	Tài nguyên nước
	Điều tra và đánh giá tài nguyên nước
	TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
	2
	100
	

	28


	Kinh tế Tài nguyên và môi trường
	Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh
	TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

(Chủ biên), ThS. Nguyễn Hoàng An
	
	
	

	29
	
	Quản trị văn phòng
	TS. Phạm Đức Trung (chủ biên)
	
	
	

	30
	
	Marketing xanh
	TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
	
	1228/QĐ-TĐHTPHCM ngày 23/11/2022
	329/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/3/2023

	31
	Quản lý đất đai
	Thoái hóa đất
	TS. Nguyễn Huy Anh, ThS. Ngô Thị Hiệp
	
	
	

	32
	
	Ô nhiễm môi trường đất
	TS. Nguyễn Huy Anh, ThS. Trương Công Phú
	
	
	


PHỤ LỤC 05

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐẾN NAY (01/12/2023)

1. Số lượng sinh viên hệ chính quy

	STT
	NGÀNH
	KHÓA 

8
	KHÓA 9
	KHÓA 10
	KHÓA 11
	KHÓA 12

	1
	Công nghệ thông tin
	79
	134
	259
	163
	240

	2
	Kỹ thuật cấp thoát nước
	14
	21
	16
	14
	27

	3
	Địa chất học
	
	3
	12
	5
	7

	4
	Hệ thông thông tin
	50
	29
	42
	49
	30

	5
	Công nghệ kỹ thuật Môi trường
	47
	40
	53
	28
	30

	6
	Quản lý Tài nguyên và Môi trường
	
	97
	107
	157
	140

	7
	Quản lý đất đai
	
	328
	418
	253
	286

	8
	Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên
	
	23
	27
	38
	36

	9
	Quản trị Kinh doanh
	
	204
	463
	93
	189

	10
	Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ
	51
	43
	52
	91
	63

	11
	Quản lý đô thị và công trình
	
	
	
	22
	21

	12
	Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước
	
	5
	17
	12
	5

	13
	Khí tượng và khí hậu học
	8
	6
	11
	9
	14

	14
	Thuỷ văn học
	3
	1
	3
	3
	6

	15
	Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
	
	4
	
	5
	2

	16
	Quản lý tài nguyên và Môi trường biển đảo
	
	2
	
	4
	3

	18
	Bất động sản
	
	
	
	35
	47

	19
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	
	
	
	
	2

	20
	Công nghệ vật liệu
	
	
	
	
	3

	Cộng
	252
	940
	1480
	981
	1151

	Tổng cộng
	4804


2. Số lượng sinh viên hệ vừa làm vừa học

	STT
	Ngành đào tạo
	Liên thông TC
	Liên thông CĐ
	Liên thông ĐHV

	1
	Công nghệ kỹ thuật Môi trường
	15
	53
	

	2
	Quản lý đất đai
	91
	106
	7

	3
	Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ
	200
	32
	

	4
	Cấp thoát nước
	51
	48
	

	Cộng
	357
	239
	7

	Tổng cộng
	603


3. Số lượng học viên Sau đại học

	STT
	Ngành đào tạo
	Khoá 3
	Khóa 4
	Khóa 5
	Khóa 6 (Đợt 1)

	1
	Kỹ thuật môi trường
	8
	30
	16
	2

	2
	Quản lý môi trường
	
	
	19
	25

	3
	Quản lý đất đai
	70
	122
	135
	50

	4
	Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
	
	
	18
	12

	5
	Công nghệ thông tin
	
	
	5
	5

	Tổng cộng
	78
	152
	193
	94

	
	517


PHỤ LỤC 06

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ SINH VIÊN NĂM 2023

	STT
	Nội dung
	Tên chương trình
	Số lượng hỗ trợ
	Nguồn lực huy động được
	Ghi chú

	1
	Huy động học bổng
	Học bổng Chắp cánh ước mơ do Công ty Dương Nhật tài trợ
	16
	210.000.000đ
	- 06 suất học bổng cho SV giỏi mỗi suất 5.000.000đ.

- 10 suất bảo trợ cho SV khó khăn mỗi suất

3.000.000đ/tháng 

(bảo trợ 6 tháng)

	
	
	Hỗ trợ hồ sơ học bổng cho Tân sinh viên
	2
	10.000.000đ
	

	
	
	Huy động tài trợ

học bổng Năm học 2022 - 2023
	
	170.000.000đ 
	 Ngân hàng Agribank, Vietcombank, Công ty Dương Nhật, …

	
	
	Hỗ trợ vé xe
	
	6.000.000 đ
	

	
	
	Hỗ trợ Đoàn viên khó khăn
	10
	5.000.000đ
	

	2
	Huấn luyện

kỹ năng, tọa đàm
	Tổ chức Ngày hội An toàn giao thông
	1000 lượt
	
	

	
	
	Tổ chức hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam - Phiên tòa giả định
	200 lượt SV
	
	

	
	
	Tổ chức huấn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng phó sự cố phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
	500
	
	Phối hợp với

 Đoàn thanh niên

	3


	Hỗ trợ tư vấn thông tin tuyển dụng, việc làm và nơi thực tập cho SV
	Tư vấn và giới thiệu việc làm
	200 sinh viên
	
	Tiếp nhận hơn 50 doanh nghiệp, gần 200 vị trí tuyển dụng

	
	
	Tổ chức Ngày hội việc làm 2023
	Hơn 1000 lượt sinh viên tham gia
	
	

	4
	Tổ chức các hoạt động ngoại

khóa, hội thi học thuật, các hoạt động tình nguyện, hoạt động phong trào… cho sinh viên
	- Chương trình: Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh,...
- Các hội thi học thuật, thi online chào mừng các ngày lễ...

- Tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm địa chỉ đỏ

- Tổ chức hội thao cho sinh viên,...

- Tổ chức buổi hội thảo huấn luyện kỹ năng, định hướng nghề nghiệp,...
	Sinh viên toàn trường
	
	Hỗ trợ Đoàn thanh niên - Hội sinh viên


PHỤ LỤC 07

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TỪ NĂM 2019-2023

	STT
	Tên đề tài
	Tên chủ nhiệm đề tài
	Cấp NN/Bộ/ Trường
	Năm bắt đầu-hoàn thành

	1
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm oligo-β-glucan bằng công nghệ bức xạ phục vụ nuôi tôm sạch chất lượng cao
	PGS.TS.  Lê QuangLuân
	Nhà nước
	2018-2022

	2
	Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá đặc tính của cấu trúc nano đa chức năng TixW1-xO2 (x = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) làm chất nền và đồng xúc tác hỗ trợ cho Pt và PtRu nâng cao hoạt tính và độ bền của pin nhiên liệu
	PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân
	Nafosted
	2019-2023

	3
	Nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp trong đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đánh giá rủi ro môi trường
	PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hà
	Bộ
	2021-2022

	4
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để tích hợp mô hình kinh tế tuần hoàn trong các hoạt động thiết kế hệ thống xử lý chất thải rắn
	TS. Nguyễn Lữ Phương
	Bộ
	2021-2022

	5
	Khảo sát, đánh giá tác động của tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm vật liệu san lấp
	TS. Thái Phương Vũ
	Thành phố
	12/2020-12/2022

	6
	Đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát đến chế độ dòng chảy và vận chuyển bùn cát vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn
	TS. Lê Ngọc Anh
	Cơ sở
	2022

	7
	Xây dựng mô hình dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của ngập lụt ở khu vực An Giang - Đồng Tháp
	TS. Nguyễn Văn Khánh
	Cơ sở
	2022

	8
	Nghiên cứu xử lý phenol trong nước bằng công nghệ quang điện hóa
	ThS. Trần Duy Hải
	Cơ sở
	2022

	9
	Xây dựng phương pháp và tài liệu giảng dạy gắn kết thực tiễn học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
	TS. Hồ Ngọc Vinh
	Trường
	2022

	10
	Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài nguyên và Môi trường theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
	ThS. Nguyễn Thị Ngọc
	Trường
	2022

	11
	Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn khu vực tỉnh Đak Nông
	ThS. Huỳnh Tiến Đạt
	Trường
	2022

	12
	Nghiên cứu và thử nghiệm phương pháp trung bình có trọng số của các thành phần tổ hợp tối ưu được tạo ra từ tổ hợp đa vật lý trong mô hình WRF (Weather Research and Forecasting) để dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam
	ThS. Phạm Thị Minh
	Trường
	2022

	13
	Xây dựng mô hình tính dòng ngầm trong đới bão hòa - không bão hòa và tương tác với dòng mặt
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Trường
	2022

	14
	Nghiên cứu xử lý nước thải làng nghề sản xuất hủ tiếu/phở bằng công nghệ keo tụ điện hóa
	Huỳnh Thị Ngọc Hân
	Trường
	2022

	15
	Đánh giá tác động môi trường của chất thải Polymer từ công nghệ khoan cọc nhồi trong xây dựng
	TS. Đặng Xuân Trường
	Trường
	2022

	16
	Ứng dụng phương trình Tafel để nghiên cứu cơ chế động học của phản ứng tách nước sử dụng chất xúc tác điện hóa mới Ni-Ru-Pt/C nhằm nâng cao hiệu suất của phản ứng tạo Hydro – nguồn nhiên liệu xanh bền vững
	TS. Võ Thị Tuyết Mai
	Trường
	2023

	17
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nền cấu trúc nano mới Ir, N-codoped TiO2 cho xúc tác kim loại Pt định hướng ứng dụng trong pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp axit formic
	TS. Huỳnh Thiên Tài
	Trường
	2023

	18
	Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
	TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt


	Trường
	2023

	19
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập để phát triển thể lực chung cho Sinh viên Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh
	Đặng Duy Đồng
	Trường
	2023

	20
	Xây dựng hệ thống mốc trắc địa trong khuôn viên trường Đại học Tài nguyên Môi trường Tp.HCM phục vụ cho sinh viên ngành Trắc địa Bản đồ thực tập môn học
	Huỳnh Nguyễn Định Quốc
	Trường
	2023

	21
	Mô phỏng chế độ thuỷ lực và vận chuyển bùn cát trên đoạn sông Tiền, huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp bằng mô hình toán thuỷ thạch động lực 2 chiều
	Nguyễn Trọng Khanh
	Trường
	2023

	22
	Nghiên cứu tính toán quá trình bổ cập nước ngầm từ nước mưa khu vực đồi cát nam sông lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	Trường
	2023

	23
	Nghiên cứu tổng hợp nano bạc trên nền polysacharide và ứng dụng cho xúc tác cho phản ứng khử các hợp chất màu hữu cơ
	Trần Vĩnh Thiện
	Trường
	2023

	24
	Đánh giá khả năng thoát nước mưa khu trung tâm hành chính quận 7, TPHCM
	Hoàng Thị Tố Nữ
	Trường
	2023

	25
	Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ C/N trong quá trình compost xử lý đồng phối trộn vỏ quả dừa tươi với các cơ chất để sản xuất phân hữu cơ
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
	Trường
	2023

	26
	Đánh giá khả năng nhận biết và định lượng BOD trong nước thải sinh hoạt bằng pin nhiên liệu vi sinh vật - quy mô phòng thí nghiệm
	Đinh Thị Thu Hà
	Trường
	2023

	27
	Xây dựng nhận thức về bảo vệ môi trường trong nội dung môn triết học cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
	Đặng Hoàng Vũ
	Trường
	2023

	28
	Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tăng cường giáo dục ý thức pháp luật an toàn giao thông cho sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.”
	Vũ Thị Hạnh Thu
	Trường
	2023

	29
	Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khi học các môn học Lý luận chính trị
	Trần Thị Liên
	Trường
	2023

	30
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm zeolite sinh học nhằm cải thiện môi trường nước, phòng bệnh hoại từ gan tụy cấp trên tôm
	ThS. Lê Thị Phụng
	Thành phố
	2022-2024


TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số     /BC-TĐHTPHCM ngày      tháng 12 năm 2023 )

	     STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Chỉ tiêu 2024

	I. Phát triển đội ngũ 

	Giảng viên, trong đó
	
	

	1
	GS, PGS
	3,06%
	02

	2
	TS
	14,76%
	06

	3
	ThS
	57,11%
	10

	4
	ĐH
	25,07%
	05

	II.  Công tác đào tạo

	    Hệ Đại học chính quy và Hệ VLVH

	11
	Tuyển sinh đại học chính quy
	SV
	1830

	32
	Tuyển sinh hệ VLVH, liên thông không chính quy
	SV
	240

	43
	Sinh viên tốt nghiệp
	% SV
	70

	34
	Số chương trình ĐT được xây dựng, hoàn thiện Đại học
	Ngành
	19

	65
	Mở ngành đào tạo bậc đại học
	Ngành
	01

	66
	Số lượng giáo trình, tài liệu được biên soạn
	Giáo trình
	11

	    Sau đại học

	21
	Tuyển sinh Sau đại học
	HV
	290

	72
	Hoàn thành hồ sơ mở ngành đào tạo thạc sĩ
	Ngành
	02

	83
	Số ngành học mở mới sẽ tuyển sinh 
	Ngành
	02

	4
	Số lượng giáo trình, tài liệu được biên soạn
	Sách
	05

	III. Công tác hỗ trợ sinh viên

	1
	Kế hoạch Chương trình công tác sinh viên năm 2024
	
	Thực hiện theo chỉ tiêu đề ra

	2
	Huy động học bổng hỗ trợ sinh viên
	Triệu đồng
	300

	3
	Số lượng hội thảo chuyên đề, seminar, cuộc thi, hướng nghiệp...
	Chương trình/ lượt sinh viên tham gia, được hỗ trợ
	04

	4
	Hỗ trợ tư vấn thông tin tuyển dụng, việc làm và thực tập cho sinh viên
	SV
	Thường xuyên

	5
	Tham quan thực tế
	SV
	Đề xuất theo nhu cầu

	6
	Công tác khác
	
	Đề xuất theo nhu cầu

	IV. Công tác Khảo thí Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

	11
	Triển khai Tự đánh giá CTĐT
	Lãnh đạo Trường

P.KTĐBCL&TTGD

Các Khoa chuyên môn
	Hoàn thành theo chủ trương phê duyệt

	22
	Triển khai Đánh giá ngoài CTĐT
	
	

	33
	Tiếp tục triển khai khắc phục tồn tại và cải tiến sau đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục
	Lãnh đạo Trường

P.KTĐBCL&TTGD

Các đơn vị trường
	80% tồn tại được khắc phục và cải tiến

	44
	Lập và triển khai kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi
	P.KTĐBCL&TTGD

P. Đào tạo

Các Khoa
	Kế hoạch được phê duyệt và triển khai theo tiến độ

	55
	Tổ chức Hội nghị về đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT
	P.KTĐBCL&TTGD

P. Đào tạo

Các Khoa
	01 Hội nghị

	66
	Cử cán bộ tham gia lớp Đào tạo kiểm định viên.
	P.KTĐBCL&TTGD
	Ít nhất 02 cán bộ được cử đào tạo

	V.  Công tác NCKH & HTQT

	1
	Số lượng đề tài, dự án các cấp 
	Đề tài
	25

	2
	Số lượng bài báo, bài viết KH đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước
	Bài
	200

	3
	Số lượng đoàn ra, đoàn vào
	Đoàn
	25

	4
	Hội thảo 
	Hội thảo
	02

	VI. Công tác Kế hoạch Tài chính

	1
	Dự kiến thu học phí, lệ phí
	Triệu đồng
	92.491

	2
	Dự kiến chi
	Triệu đồng
	71.039

	3
	Dự kiến chênh lệch thu chi
	Triệu đồng
	21.452

	VII. Hoạt động Đoàn thể

	1
	Công Đoàn
	
	

	
	Số hoạt động đoàn thể tổ chức cho CCVC, NLĐ
	Hoạt động
	03

	2
	Đoàn Thanh niên
	
	

	
	Số hoạt động đoàn Thanh niên tổ chức cho SV
	Hoạt động
	15


� PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoại, đạt top 3 nhà khoa học nữ  xuất sắt năm 2023.


� Tổ chức thành công Lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ và Cử nhân, Kỹ sư , Năm  học 2022 - 2023 và Lễ khai giảng Năm học 2023 - 2024; Lễ Trao bằng tốt nghiệp Hệ vừa làm vừa học năm học 2022 - 2023 và Lễ khai giảng Hệ vừa làm vừa học năm học 2023 - 2024.


� Biên chế: 181, Hợp đồng: 178 (190 Nữ; 169 Nam); GS:02, Phó GS: 09;  Tiến sĩ: 53; Thạc sĩ: 205 (trong đó có 30 nghiên cứu sinh); Đại học: 76; Cao đẳng và khác: 14.


� Gồm: Bổ nhiệm mới: 03 Phó Trưởng đơn vị, Bổ nhiệm lại: 06 (02 Trưởng đơn vị, 04 Phó Trưởng đơn vị,) Điều động bổ nhiệm: 02 Phó Trưởng đơn vị, đang thực hiện quy trình bổ nhiệm 01 Trưởng đơn vị, 01 Phó Trưởng đơn vị.


� Cử 04 viên chức và người lao động đi học Tiến sĩ (trong nước:02 người, nước ngoài: 02 người), sau Tiến sĩ: 01 người; cử 51 lượt người tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (42 lượt người tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành và vị trí việc làm và tương đương; 04 lượt viên chức tham gia bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị; cử  05 viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức về Quốc phòng an ninh đối tượng 3); Thêm 01 PGS.


� Thực hiện nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 104 viên chức và người lao động (91 người nâng bậc lương thường xuyên và 13 người phụ cấp vượt khung); 128 giảng viên nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo; 31 viên chức và người lao động nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.


� Tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Trường năm 2022, đạt nhiều thành tích tiêu biểu, cụ thể là: 02 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ, 11 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.


� - Tư vấn tuyển sinh trực tiếp đến 202 Trường Trung học phổ thông các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh; Tham gia thực hiện chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận.


- Thực hiện nâng cấp Fanpage HCMUNRE trên Facebook của Trường; Xây dựng lộ trình post bài, chiến lược/chiến thuật quảng cáo cho các bài viết trọng điểm trên facebook; kết nối với các fanpage/group facebook của các đơn vị đào tạo; Xây dựng đội ngũ cộng tác viên là giảng viên, SV hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh của Trường; Tổ chức tư vấn tuyển sinh thường xuyên qua các kênh tư vấn của Trường: Website của Trường, các Khoa, Hotline của Trường, Fanpage của Trường, Tư vấn trực tiếp tại Trường; Sử dụng dịch vụ quảng cáo trên các báo điện tử Tuổi Trẻ, Thanh Niên, đăng bài  trên báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên, Báo giáo dục TP.HCM tổ chức truyền hình trực tiếp tại VTV9 và 1 số tỉnh,… 


� Năm học 2022-2023, Học kỳ 2: xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho 230 SV (Loại Giỏi 52 SV; Khá: 178 SV); Học kỳ 2: xét miễn giảm học phí cho 22 SV; trợ cấp xã hội cho 01 SV dân tộc thiểu số vùng cao. Học kỳ 1 năm học 2023-2024: xét miễn, giảm học phí cho 24 SV; trợ cấp xã hội cho 01 SV dân tộc thiểu số vùng cao; khen thưởng 01 thủ khoa tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin, 02 Á khoa ngành Quản lý đất đai và ngành Công nghệ thông tin; khen thưởng SV chính quy Khóa 08 tốt nghiệp loại Giỏi - đợt xét 2 năm học 2022-2023 cho 32 SV; trao học bổng tài trợ cho 03 sinh viên khoa Quản lý biển đảo tham gia khóa học mùa hè tại Ý; củ 05 Đoàn viên-SV tham gia công tác xã hội tại xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; khen thưởng SV chính vừa làm vừa học tốt nghiệp loại Giỏi toàn khóa - đợt xét 1 năm học 2022-2023 cho 07SV; khen thưởng đột xuất cho 04 sinh viên đạt giải thưởng trong kỳ thi Olympic Toán học SV và Học sinh toàn quốc năm 2023; khen thưởng cho 03 SV khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đạt giải thưởng trong chương trình “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa”. 


� Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc giảng dạy: 665 lượt nghỉ đột xuất, có 607 lượt dạy bù còn 58 trường hợp đang tiếp tục dạy bù, có 04 trường hợp bỏ coi thi, 02 trường hợp bỏ dạy.





� Trong năm 2023, Nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện dự án MARE, thuộc dự án Erasmus +.


� Hội nghị quốc tế “Châu Á lần thứ 11 về khoa học Biomass” và Sự kiện “Chương trình trao đổi và thảo luận về việc ô nhiểm không khí liên quan đến bụi”.


�Tham dự tập huấn cập nhật thông tin về hội nhập và hợp tác quốc tế lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nâng cao kiến thức và kỹ năng đàm phán, kỹ năng soạn thảo văn bản quốc tế, tài liệu dự án tại Hà Nội; Tham dự hoạt động trao đổi học thuật trong khuôn khổ dự án Erasmus “Đánh giá môi trường chiến lược để phát triển năng lực trong giáo dục đại học (SEA-ASIA)” tại Hà Nội; Tham gia chương trình trao đổi và thảo luận về việc ô nhiễm không khí liên quan đến bụi tại Hàn Quốc; Tham dự Hội thảo chuyên đề Cự sinh viên Châu Á của dự án KIST tại Indonesia; Tham dự chương trình đào tạo ngắn hạn “Bảo vệ và phục hồi bền vững môi trường đất và nước dưới đất” do Trường Đại học Thành Công (National Cheng Kung University) tại  Đài Loan; Tham dự Hội nghị Châu Á lần thứ 11 về khoa học Biomass (ACBS 2023) tại Nhật Bản.


� Công ty TNHH Daishin Việt nam Consultants; Trường Đại học kỹ thuật Hàn Quốc - Trung tâm phát triển đổi mới trung hòa carbon; Trường Đại học Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU), Bangladesh; Trường Đại học Thủy Lợi; Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trường đại học Goeteborgs, Thụy Điển; Công ty TNHH ARUP Việt Nam [AUSCHAM]; Trường Đại học Quản lý đất đai Liên bang Nga; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng; Trường Đại học Curtin University, Malaysia Campus; Trường Đại học Văn Hiến; Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí PV Engineering; Công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân;


� Gồm các đơn vị: Trường Đại học Vinh; Trung tâm dự báo nhu cần nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM; Trường Đại học Thủy Lợi; Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU), Bangladesh; Curtin University, Malaysia Campus; Trường Cao đẳng xây dựng TP.HCM; Universiti Teknikal Mara SDN, BHD. [UniKL]; Công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân; Trường Đại học Văn Hiến; 





� Đăng tin trên Website, Fanpage HCMUNRE; thiết kế các banner; Tham gia truyền thông phục vụ hoạt động ĐGN CTĐT (đăng tin, ghi hình và xây dựng clip).


� Cụ thể: 20 lớp học Toeic 450+ với tổng 584 học viên, 23 lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản với tổng 657 SV; Số lượng đăng ký dự thi Ứng dụng cơ bản: 1297 SV, Số lượng thi đạt chứng chỉ Ứng dụng cơ bản: 1524 SV, Số lượng đăng ký dự thi Tiếng Anh: 1829 SV, Số lượng thi đạt chứng nhận Tiếng Anh: 829 SV.


� Hoàn thành công tác tuyển sinh và cấp chứng nhận cho các lớp: Nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải các cơ sở y tế, bệnh viện vào với 143 học viên; Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ với 291 học viên.


� Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho các lớp: Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Chuyên nghành Địa chính, Đo đạc bản đồ, Quan trắc tài nguyên môi trường, Điều tra tài nguyên môi trường, Kiểm soát Khí tượng thủy văn với 467 học viên; Bồi dưỡng Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu với 337 học viên; Quản lý mạng lưới cấp nước đô thị an toàn, hiệu quả bằng phần mềm WaterGems với 14 học viên; Quản lý cấp nước đô thị an toàn và hiệu quả với 40 học viên.


� Tổ chức tặng quà ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tặng quà và khen thưởng các cháu thiếu nhi là con CCVC-NLĐ trong Trường nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung Thu, đạt thành tích trong học tập và rèn luyện,… 
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